QUY HOẠCH CHI TIẾT SỬ DỤNG ĐẤT 
CỤM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP VÀM BẾN CÁT – TỈNH TRÀ VINH. 
I.PHẦN MỞ ĐẦU: 
1.Lý do thiết kế và mục tiêu Đồ Án:


Thị trấn Vàm Bến Cát hiện các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm vẫn còn xen cài trong khu dân cư. Do đó việc xây dựng cụm phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp huyện Cầu Kè là yêu cầu cần thiết nhằm những mục tiêu sau:


- Phát triển và tập trung các cơ sở sản xuất trên địa bàn, sử dụng hữu hiệu hệ thống hạ tầng kỹ thuật (hạ giá thành sản phẩm). 

- Giảm bớt các cơ sở sản xuất đang nằm rải rác trong các khu dân cư thị trấn gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

- Cơ sở để giới thiệu với các chủ đầu tư có yêu cầu kinh doanh. Tiền đề cho việc kêu gọi đầu tư, đòn bẩy của công nghiệp hóa, hiện đại hóa.


- Phục vụ hiệu quả trong công tác tham mưu, quản lý, thỏa thuận địa điểm trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Thực thi Đồ án Quy hoạch chung đã được phê duyệt. 
2. Cơ sở thiết kế quy hoạch:

- Quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội huyện Cầu Kè đến năm 2005.

- Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2000 – 2010.

- Căn cứ công văn số 1974/UBT-KTTH ngày 14/9/2001 của UBND tỉnh Trà Vinh, về việc Quy hoạch cụm phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn các huyện, thị xã. 

- Quy định về việc lập Đồ án Quy hoạch xây dựng đô thị ban hành theo quyết định số 322/BXD – ĐT ngày 28/12/1993 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


- Quy chuẩn xây dựng ban hành kèm theo quyết định số 682/BXD-CSXD ngày 14/12/1996 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


- Căn cứ tình hình điều tra thực tế các tài liệu, số liệu liên quan đến khu quy hoạch.   
II. CÁC VẤN ĐỀ CHỦ YẾU VỀ HIỆN TRẠNG:

1. Điều kiện tự nhiên:

1.1-Vị trí:


Cụm phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp có diện tích tự nhiên 12 ha, thuộc huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Nằm về hướng Tây Nam thị trấn huyện Cầu Kè dọc theo Quốc lộ 53, cụ thể:

· Phía Tây Bắc giáp đất vườn cây ăn trái.

· Phía Tây Nam giáp sông Hậu.
· Phía Đông Nam giáp đất vườn cây ăn trái.

· Phía Nam Tây giáp vườn cây ăn trái.

1.2- Địa hình:


Khu đất quy hoạch có địa hình tương đối phẳng và thấp, hướng đổ dốc không rõ rệt. Địa hình tương đối phức tạp do sự đan xen giữa vườn cây, mương nước với các rạch.


Cao độ thổ vườn thay đổi từ 1,20m đến 1,50m. Cao độ đáy mương từ 0,20m đến 0,30m.

1.3- Địa chất công trình:


Khu vực Vàm Bến Cát nằm trong hệ thống tầng địa chất châu thổ đồng bằng sông Cửu Long.
1.4- Thủy văn:


Khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp chế độ bán nhật triều không đều trên sông Hậu. Mực nước cao nhất ghi nhận được trong mùa lũ năm 2000 lến đến 1,40m.
2. Các điều kiện hiện trạng:

2.1- Hiện trạng đất đai và kiến trúc:

	STT
	Hạng mục
	Diện tích (Ha)
	Tỷ lệ (%)

	1

2

3
	Dân cư

Sông ngòi, kênh rạch

Đất trồng cây ăn trái
	1,6
4,44

5,96
	13
37

50

	
	Tổng cộng
	12,0
	100


- Trên khu quy hoạch hiện có 16 căn nhà, đa số là nhà lá, tạm bợ.
2.2- Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:

a- Giao thông:


- Không có hệ thống giao thông, chỉ là các đường đê theo mương nước.

b- Cấp điện:


Trước mắt được nhận từ đường dây 15KV thị trấn Cầu Kè. Dài hạn được cấp từ đường dây 22KV từ thị trấn Cầu Kè. Xây dựng mới các trạm 22/0,4KV, tháo gỡ dần các trạm 15/0,4KV, xây dựng mới đường dây 22KV, xây dựng mới đường dây 0,4KV, xây dựng mới cáp ngầm 0,4KV.
c- Cấp nước:


Địa điểm dự kiến quy hoạch cụm phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp hiện nay chưa có đường ống cấp nước máy đô thị. Nguồn nước sinh hoạt dân cư chủ yếu từ nguồn nước mưa dự trữ, nước kênh, nước từ giếng đóng lưu lượng nhỏ, chất lượng kém vì chưa được xử lý.


Nguồn nước sông dồi dào, nhưng vào mùa nắng có khả năng bị nhiễm hóa chất từ đồng ruộng xả ra.

Tuy nhiên việc khoan thăm dò địa chất thủy văn đã được thực hiện cho thấy trữ lượng nước ngầm tại địa bàn huyện lỵ Cầu Kè rất dồi dào, chất lượng khá tốt cho nhu cầu nước sinh hoạt.

d- Thoát nước:


Khu vực dự kiến quy hoạch cụm phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp hiện nay chưa có cống thoát nước đô thị. Nước mưa và nước thải sinh hoạt thoát tự nhiên xuống kênh mương hoặc thấm xuống đất.
e- Vệ sinh môi trường:


Rác sinh hoạt được thải thẳng xuống kênh mương gây ô nhiễm nguồn nước.
3. Nhận xét:


Vị trí quy hoạch cụm phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp Vàm Bến Cát có nhiều ưu thế cho việc phát triển:


- Cụm phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp Vàm Bến Cát nằm về phía Tây Nam trung tâm thị trấn khu vực được đặt ngoài khu vực nội thị - 2 hướng gió chính của khu vực là Tây Nam và Đông Nam.


- Đông Bắc, khi đi qua cụm phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp sẽ thổi vào các khu ruộng vườn không ảnh hưởng đến khu trung tâm huyện lỵ.

- Giao thông thuận lợi: nằm cạnh sông Hậu ghe thuyền lưu thông dễ dàng, tương lai có thể mở rộng lòng sông, thuận lợi giao dịch bằng đường thủy.   

- Nguồn điện: đã có tuyến 15KV từ thị trấn Cầu Kè đi qua thị trấn Vàm Bến Cát.

- Thoát nước: bao quanh cụm phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp là sông Hậu, không bị ngập úng và thoát nước thuận lợi.
III. NỘI DUNG QUY HOẠCH XÂY DỰNG CỤM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP VÀM BẾN CÁT:

1. Hướng phát triển cụm phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp:


Chọn đất phát triển không gian cụm phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên cơ sở phần đất dọc Quốc lộ 53 hiện hữu, quy hoạch khoảng 15ha (xem bản vẽ quy hoạch sử dụng đất).   
2. Tính chất cụm phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp:


Cụm phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp thông thường gồm các ngành:

- Sửa chữa đóng tàu thủy.

-Chế biến lâm sản.
- Xay xát lương thực.
- Sản xuất nước đá.

- Chế biến trái cây (đóng hộp, sấy kho, nước trái cây).
- Sản xuất đường.

- Chế biến thủy sản.

- Chế biến nông sản thực phẩm.
3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu:


- Chỉ tiêu phân bố các loại đất:



* Đất khu sản xuất


: 

70 ÷ 82%



* Đất công trình kỹ thuật

:

2 ÷  4%



* Đất cây xanh


:

1 ÷ 3%



* Đất giao thông, sân bãi

:

10 ÷ 15%


- Mật độ xây dựng (cho mỗi cơ sở sản xuất) tối đa: 70%


- Tầng cao trung bình


:

1 tầng


- Lao động




:

120 lao động/ha


- Cấp nước:


* Công nghiệp


:

30 m3ha/ngày



* Tưới cây, rửa đường

:

10 m3/ha/ngày



* Công nhân lao động

:

301/người/ngày đêm


- Cấp điện:



* Khu sản xuất


:

300KW/ha



* Khu xử lý kỹ thuật 100KW/h
4. Định hướng phát triển không gian:

4.1- Phân khu chức năng:


- Khu xây dựng cơ sở sản xuất: quy mô 8,32 ha, chiếm 69,3% đất cụm phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp.


- Khu công trình kỹ thuật: quy mô 0,43 ha, chiếm 3,6%.

- Giao thông: quy mô 2,37 ha chiếm 19,7%.

- Bến bãi: quy mô 0,88 ha chiếm 7,4%.

4.2- Định hướng không gian kiến trúc:

- Trục đường chính có lộ giới 16m dẫn vào cụm phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp có lộ giới 25m, các cơ sở sản xuất được bố trí bám trục và một phần bám dọc sông Hậu, tất cả các cơ sở sản xuất được sử dụng 2 mặt: sông và đường bộ.


- Tùy loại công nghiệp sẽ được bố trí tập trung tại các khu thích hợp.

- Giữa cụm phát triển công nghiêp – tiểu thủ công nghiệp với dân cư xung quanh được cách ly bằng dãy cây xanh, hoặc vườn hiện hữu.


- Các khu xử lý kỹ thuật được bố trí tập trung trong mỗi cụm phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp để thuận lợi cấp thoát nước đi tùy mức độ ô nhiễm của từng cơ sở sản xuất sẽ được bố trí gần nhau nhằm sử dụng hiệu quả khu xử lý.


- Do tại đây dự kiến xây dựng các cơ sở sản xuất nhỏ nên mỗi khu đất dành cho một cơ sở được kiến nghị từ 2.000m2 (40 x 50) đến 3.500m2 (70 x 50) hoặc có thể nhỏ hơn. Trường hợp một cơ sở có yêu cầu qui mô lớn hơn có thể liên kết nhiều khu lại với nhau.


- khoảng cách ly cây xanh dọc sông được lưu ý bố trí dành từ 5 - 20m tính từ mét sông vào (tùy từng vị trí).


- Giữa cụm phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp với dân cư xung quanh được cách ly bằng dãy cây xanh.
5. Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật:
5.1- Giao thông:


Đây là cụm phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tập trung các cơ sở sản xuất nhỏ phương tiện vận tải  đường bộ dự kiến chủ yếu là xe ô tô nhỏ, xe 5-10 tấn.

- Đường số 1(Đ1) (đoạn từ QL đến ranh quy hoạch): lộ giới là 16m (lề đường 2 x4m, lòng đường 8m). Tổng chiều dài 328,6m.

- Đường số 1 (Đ1) (đoạn từ ranh giới QH đến đường Đ3): lộ giới 16m (lề đường 2 x 4m, lòng đường 8m). Tổng chiều dài 172m.

- Đường số 2 (Đ2) (đoạn từ đường Đ4 đến đường Đ5): lộ giới 16m (lề đường 2 x 4m, lòng đường 8m). Tổng chiều dài 607,9m.

- Đường sô 3 (Đ3) (đoạn từ đường Đ4 đến đường Đ5): lộ giới 16m (lề đường 2 x 4m, lòng đường 8m). Tổng chiều dài 607,9m.

-  Đường sô 4 (Đ4) (từ đường Đ2 đến đường Đ3): lộ giới 16m (lề đường 2 x 4m, lòng đường 8m). Tổng chiều dài 111,8m.

- Đường sô 5 (Đ5) (đoạn đường Đ2 cho đến đường Đ3): lộ giới 16m (lề đường 2 x 4m, lòng đường 8m). Tổng chiều dài 111,8m.
5.2- Chuẩn bị kỹ thuật:

- Giải pháp chọn là tôn cao nền đất hiện hữu.

- Cao độ xây dựng chọn: ΔXD ≥ Mực nước cao mùa lũ năm 2000 + độ cao an toàn.






ΔXD ≥ 1,40m+0,60m






ΔXD ≥ 2,00m


- Độ dốc nền thiết kế: 0,4%.
- Hướng đổ dốc: từ nền xuống đường và về phía sông Hậu.

- Khối lượng san lấp:


+ Diện tích khu đắp: 12 ha.

+ Chiều cao đắp trung bình: 0,95m.


+ Khối lượng san lấp: 113.805m3.

- Đất dắp dự kiến là cát khai thác từ cát cồn sông Hậu vận chuyển đến bằng đường thủy.
5.3- Cấp điện:


- Chỉ tiêu cấp điện:



+ Khu cơ sở sản xuất
:

300Kw/ha



+ Khu xử lý kỹ thuật
:

100Kw/ha



+ Đèn đường


:

5 – 20 Kw/Km



+ Với hệ số đồng thời 0,7;  hệ số dự phòng 1,2 Cos φ trung bình = 0,8, tổng phụ tải 1517KWA/1896KVA.

- Nguồn cấp điện: Trước mắt được nhận từ trạm 15KV thị trấn Cầu Kè. Dài hạn được cấp từ đường dây 22KV từ thị trấn Cầu Kè đến (sẽ cải tạo giai đoạn 2005 - 2010).

- Thiết kế mạng điện:


+ Xây dựng mới các trạm 22/0,4KV. Dùng các trạm 3 pha, đặt trên giàn hoặc trong nhà. Dung lượng 2820 KVA. Khi đầu tư xây dựng xí nghiệp, dung lượng và vị trí các máy biến áp thay đổi theo nhu cầu sản xuất.



+ Tháo gỡ các trạm 15/0,4 KV không phù hợp quy hoạch.
5.4-Cấp nước:


- Chỉ tiêu cấp nước:



+ Sinh hoạt công nhân

= 30 l/người/ngày



+ Công nghiệp tập trung

=30 m3/ha/ngày..


+ Tưới cây, rửa đường

= 10 m3/ha/ngày.

- Lưu lượng Q cấp MAX


= 488 m3/ngày.

- Giai đoạn đầu đến năm 2010: Xây dựng một trạm xử lý nước ngầm cục bộ công suất 500 m3/ngày, gồm: 1 giếng khoan công nghiệp, công suất 50 m3/h/giếng và H sâu  ≥ 100m, giàn phun mưa khử sắt, bể lắng lộc, bể chứa và trạm bơm cấp 2 và một thủy đài dung tích W=100 m3 – H = 15m. Mạng lưới đường ống Φ150 - Φ100 dài 1420m và các trụ cứu hỏa  ø100 đặt cách khoảng 100 - 150m.

- Giai đoạn dài hạn sau năm 2010: Nối mạng với đường ống cấp nước chính của huyện đi dọc theo trục đường Quốc lộ khi được đầu tư xây dựng.
5.5-Thoát nước và vệ sinh môi trường:


- Giải pháp thoát nước theo phương án thoát nước bẩn riêng hoàn toàn.


+ Thoát nước mưa: Sử dụng hệ thống cống tròn bê tông cốt thép ø400 -1000, đặt ngầm để tổ chức thoát nước mưa. Hướng thoát ra sông Hậu phía Tây Nam khu quy hoạch theo hướng hợp lý và ngắn nhất.



+ Hệ thống thoát nước bẩn gồm có mạng lưới cống ngần ø500- ø400 dài 1990m, dẫn về một trạm xử lý tập trung cục bộ nằm về phía Tây công suất khoảng 320m3/ngày. Chỉ tiêu thoát nước bẩn lấy bằng 90% cấp nước.

- Chỉ tiêu rác thải công nghiệp: 0,2 tấn/ha/ngày, tổng lượng rác thải công nghiệp 1,67 tấn/ngày. Rác thải phải được phân loại tại mỗi cơ sở trong cụm phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và tổ chức thu gom rác hữu cơ trong ngày và rác vô cơ 3 ngày một lần bằng xe chuyên dùng, đưa về bãi rác tập trung tại khu vực ngoài thị trấn huyện lỵ.
IV- KINH TẾ XÂY DỰNG:

	STT
	Hạng mục
	Kinh phí (Triệu đồng)

	1

2

3

4

5
	Giao thông

San nền, thoát nước mưa

Cấp điện

Cấp nước

Thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường
	4.656
9.674

800

3.124

2.047

	
	

Tổng cộng:
	20.301


- Suất đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo phương án cho bình quân mỗi ha đất cụm phát triển công nghiệp –  tiểu thủ công nghiệp là: 1.691.750.000 đ/ha.


-  Tính tròn: 550.000.1.692.000.000 đ/ha

V- KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

1. Kết luận:


Cụm phát triển công nghiệp – tiểu thủ nghiệp Vàm Bến Cát được thực hiện để mời chào tất cả các nhà đầu tư, việc hình thành và phê duyệt cụm phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương có đủ cơ sở pháp lý tiến hành giới thiệu rộng rãi với các nhà đầu tư trong và ngoài huyện, ngoài ý nghĩa trên việc hình thành cụm phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tập trung này sẽ mang lai hiệu quả tốt cho việc cải thiện môi trường, tạo điều kiện tập trung này các cơ sở sản xuất ô nhiễm đang xen cài trong khu dân cư, giải quyết lao động tạo công ăn việc làm cho người dân trong huyện.   
2. Kiến nghị:

a/ Kiến nghị UBND tỉnh Trà Vinh sớm phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Vàm Bến Cát.

b/ Kiến nghị UBND tỉnh tạo điều kiện thuận lợi, có chính sách ưu đãi với các nhà đầu tư để hoàn tất các thủ tục như: đền bù, giải tỏa mặt bằng, cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng…/.
